MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: ĐỊA LÍ 6
ĐỀ 1
	Tên  bài  

	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
                                            

	Sông và Hồ
	 -Nêu được lưu vực sông, hệ thống sông?
-Sư khác nhau giữa phụ lưu, chi lưu?
- Kể tên một số sông lớn mà em biết.
	
	

	Số câu
	1
	

	

	Số điểm
	4
	
	

	Các đới khí hậu trên Trái Đất
	
	
	· Trái Đất có mấy đới khí hậu ? Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?
· Kể tên các châu lục trên Trái Đất?
· Kể tên châu lục nằm chủ yếu trong đới nóng


	Số câu
	
	
	1


	Số điểm
	
	
	3

	Biển và đại dương
	
	· Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
·  Kể tên 2 dòng biển nóng, 2 dòng biển lạnh
	

	
	
	1
	

	
	
	3
	

	TS câu
	1
	1
	1

	TS điểm
	4

	3
	3

	Tỉ lệ
	40%
	20%
	40%




PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG                                                MÔN: ĐỊA LÍ 6
                                                 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
                               ĐỀ 1

                                   
Câu 1: ( 4.0 điểm)
Dựa vào hình  hệ thống sông và lưu vực sông, hãy cho biết: 
a/ Lưu vực sông là gì?
b/ Thế nào là  một hệ thống sông?
c/ Sự khác nhau giữa phụ lưu và chi lưu?
d/ Kể tên một số sông lớn mà em biết (có thể ở nước ta hoặc trên thế giới).
[image: ]









Câu 2: ( 3.0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ trang 26-27 và các kiến thức đã học và cho biết:
a/ Trái Đất có mấy đới khí hậu? Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?
b/ Kể tên các châu lục trên Trái đất?
c/ Kể tên châu lục chủ yếu nằm trong đới nóng?  

 	Câu 3: ( 3.0 điểm) 
Dựa vào tập bản đồ trang 28-29 và các kiến thức đã học và cho biết:
a/ Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
b/ Kể tên 2 dòng biển nóng, 2 dòng biển lạnh?
           
                    -Hết-
       ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ 1
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(4,0 
điểm)
	a/ Lưu vực sông: Là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông.
b/ Hệ thống sông bao gồm: Các phụ lưu  dòng sông chính  chi lưu. 
c/ Chi lưu làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính
· Phụ lưu cung cấp nước cho sông chính.
d/ Kể tên một số sông trên thế giới: sông Amazon, sông Vônga, sông Nin, sông Mê công.

	
1,0

1,0

0,5
0,5

1,0

	2
(3,0 điểm)

	a/ Trái Đất  có 5 đới khí hậu: 1 đới nóng, 2 đới ôn hòa, 2 đới lạnh.
· Việt nam thuộc đới khí  hậu nhiệt đới ( đới nóng)
b/ Có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, Châu Nam Cực
c/ Châu lục chủ yếu nằm trong đới nóng: châu Phi

	0,75
0,75
0,75

    0,75


	
3
(3,0 điểm)
	a/ Nước biển và đại dương có 3 hình thức vận động: sóng, thủy triều, các dòng biển.
b/ 2 dòng biển nóng: dòng biển Bắc Xích Đạo, dòng biển Nam Xích Đạo.
c/ 2 dòng biển lạnh: dòng biển Theo Gió Tây, dòng biển Canari
	1,0

1,0

1,0


















MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN : ĐỊA LÍ 6
ĐỀ 2
	Tên  bài  

	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
                                            

	Sông và Hồ
	 -Nêu được lưu vực sông, hệ thống sông?
-Sư khác nhau giữa phụ lưu, chi lưu?
- Kể tên một số sông lớn mà em biết.
	
	

	Số câu
	1
	

	

	Số điểm
	4
	
	

	Các đới khí hậu trên Trái Đất
	
	
	· Trái Đất có mấy đới khí hậu ? Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?
· Kể tên các châu lục trên Trái Đất.
· Kể tên châu lục nằm chủ yếu trong đới nóng


	Số câu
	
	
	1


	Số điểm
	
	
	3

	Khí áp và gió trên Trái Đất
	
	· Gió là gì?
· Kể tên các loại gió chính trên Trái Đất.
	

	
	
	1
	

	
	
	3
	

	TS câu
	1
	1
	1

	TS điểm
	4

	3
	3

	Tỉ lệ
	40%
	20%
	40%





PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI                ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG                                                MÔN: ĐỊA LÍ 6
                                                 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
                               ĐỀ 2

                                   
Câu 1: ( 4.0 điểm)
Dựa vào hình  hệ thống sông và lưu vực sông, hãy cho biết: 
a/ Lưu vực sông là gì?
b/ Thế nào là  một hệ thống sông.
c/ Sự khác nhau giữa phụ lưu và chi lưu?
d/ Kể tên một số sông lớn mà em biết (có thể ở nước ta hoặc trên thế giới).
[image: ]









Câu 2: ( 3.0 điểm) 
Dựa vào tập bản đồ trang 23 và các kiến thức đã học và cho biết:
a/ Gió là gì?
b/ Kể tên các loại gió chính trên Trái Đất.
[bookmark: _GoBack]Câu 3: ( 3.0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ trang 26-27 và các kiến thức đã học và cho biết:
a/ Trái Đất có mấy đới khí hậu? Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?
b/ Kể tên các châu lục trên Trái đất?
c/ Kể tên châu lục có đủ 3 đới khí hậu?  

 
                    -Hết-
     ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ 2
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(4,0 
điểm)
	a/ Lưu vực sông: Là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông.
b/ Hệ thống sông  bao gồm: Các phụ lưu  dòng sông chính  chi lưu. 
c/ Chi lưu làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính
· Phụ lưu cung cấp nước cho sông chính.
d/ Kể tên một số sông trên thế giới: sông Amazon, sông Vônga, sông Nin, sông Mê công.

	1,0


1,0

0,5
0,5

1,0

	2
(3,0 điểm)

	a/ Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.
b/ Có 3 loại gió chính:
+ Gió Tây Ôn đới
+ Gió Đông Cực
+ Gió Tín Phong  

	1,5


0,5
0,5
     0,5


	
3
(3,0 điểm)
	a/ Trái Đất  có 5 đới khí hậu: 1 đới nóng, 2 đới ôn hòa, 2 đới lạnh.
Việt nam thuộc đới khí  hậu nhiệt đới ( đới nóng)
b/ Có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, Châu Nam Cực
c/ Châu lục có đủ 3 đới khí hậu: châu Mĩ, châu Á

	0,75
0,75
0,75

0,75
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